	TRƯỜNG TH PHƯỢNG KỲ
Họ và tên:……………………...
Lớp: 4………………………….
	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2022-2023
Môn: Toán – Lớp 4
(Thời gian: 40 phút)

	Điểm
	                Nhận xét của giáo viên
	GV coi-chấm
1……………………………………
2……………………………………

	
	
	


Câu 1: (1 điểm) Phân số nào chỉ phần đã tô màu trong hình sau?
	
	
	
	
	
	
	


A. 
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Câu 2: (1 điểm) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 7m2 2dm2 = .......dm2  là: 

A.  72
0

                    B.  702

          C. 7200

Câu 3: (1 điểm) Phân số 
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  bằng phân số: 

              A.
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Câu 4: (1 điểm) Chữ số cần điền vào dấu * của  634* để được một số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9 là chữ số .............

Câu 5: (1 điểm) Diện tích của hình bình hành bên là: 

[image: image8.jpg]7em
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A. 42 cm2                                   B. 84cm2                       C. 19cm2    
Câu 6: (1 điểm) Giá trị của x trong phép tính: [image: image9.wmf] x x [image: image10.wmf]7
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 =  [image: image11.wmf]14
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Câu 7: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng
      Trong cuộc thi chạy 300m, An chạy hết 
[image: image15.wmf]1
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  phút, Hoàng chạy hết  1 phút, Hùng chạy hết [image: image16.wmf]3
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 phút. Hỏi bạn nào chạy nhanh nhất ?

A. A. An                                           B. Hoàng                                 C. Hùng
Câu 8: ( 1 điểm)  Tính

a. 
[image: image17.wmf]4
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………………………………………………………………………………..…

b. 3 - 
[image: image18.wmf]3
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 ………………………………………………………………………………….

c. 
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:
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 x 
[image: image20.wmf]2
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………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Câu 9: ( 1 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 120 m. Chiều rộng bằng 
[image: image21.wmf]3
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 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó.

Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: ( 1 điểm) : Tính nhanh.
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                  ------------------------------------Hết--------------------------------

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỢNG KỲ
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ II - LỚP 4
                                            NĂM HỌC 2022 - 2023 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1.
	C
	1 điểm

	Câu 2.
	B
	1 điểm

	Câu 3.
	A
	1 điểm

	Câu 4.
	5
	1 điểm

	Câu 5.
	B                             
	1 điểm

	Câu 6.
	C
	1 điểm

	Câu 7.
	A                                

 
	1 điểm

	Câu 8.
	Bài giải

a) 
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     (0,25 điểm)
b) 3 - 
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 = 
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7

3

9

-

 = 
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2

          (0,25 điểm)
c) 
[image: image29.wmf]9
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:

9

2

 x 
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1

 = 1 x 
[image: image31.wmf]2

1

       (0,25 điểm)
                =  
[image: image32.wmf]2

1

           (0,25 điểm)
	1 điểm

	Câu 9.
	Bài giải

                         Chiều dài mảnh đất là: 

                              120x
[image: image33.wmf]3

2

 = 80 (m)                      (0,25 điểm)
                          Chu vi mảnh đất là: 


                  (120+80)x2 = 400 (m)
        (0,25 điểm)

                           Diện tích mảnh đất là: 

                                120 x 80 = 9600 (m2)
        (0,25 điểm)

                                 Đáp số:   400m;  9600 m2       (0,25 điểm)
                                                 
	1 điểm

	Câu 10.
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 (0,75 điểm)
                           
	1 điểm


-------------------------Hết----------------------------
 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỢNG KỲ
MA TRẬN BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
MÔN TOÁN – LỚP 4
Năm học 2022 -2023
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Số học
- Đọc, viết, so sánh, phân số bằng nhau.

- Cộng,  trừ, nhân, chia phân số.
- Tính giá trị của biểu thức các phân số.

- Tìm thành phần chưa biết trong phép tính
- Dấu hiệu chia hết
- Giải toán có lời văn Tìm phân số của một số
	Số câu
	2
	
	2
	
	2
	
	
	1
	6
	1

	
	Câu số
	1,3
	
	3,6
	
	4,7
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	2.0
	
	2.0
	
	2.0
	
	
	1.0
	6.0
	1.0

	2.Đại lượng và đo đại lượng 
- Đổi đơn vị đo thời gian, diện tích


	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	1.0
	

	3.Hình học: 

-Tính diện tích hình bình hành. 

- Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật


	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	1.0
	
	
	1.0
	1.0

	Tổng
	Số câu
	2
	
	4.0
	
	2
	1
	
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	2.0
	
	4.0
	
	2.0
	1.0
	
	1.0
	7.0
	3.0



                                                      Duyệt đề  
	TRƯỜNG TH PHƯỢNG KỲ
Họ và tên:……………………...
Lớp: 4………………………….
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2022-2023
Môn: Tiếng Việt – Lớp 4
(Thời gian: 35 phút)

	Điểm
	                Nhận xét của giáo viên                                   GV coi-chấm

	
	                                                                                 1…………………………

2…………………………



I. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm)

1. Bài đọc hiểu:               

                                     TÌNH YÊU DÀNH CHO CÚN CON                      

          Một cậu bé phải mang một bộ nẹp xương bằng thép ở chân trái. Một hôm, chẳng biết cậu tha từ đâu về một chú cún con đi tập tễnh. Cha mẹ cậu rất bối rối.

         Hôm sau, cậu cùng mẹ đến gặp bác sĩ thú y. Bác sĩ nói nếu cậu xoa bóp chân cho cún mỗi sáng và dắt nó đi dạo 1 km mỗi ngày thì nó sẽ dần bớt đau và bớt tập tễnh. Mặc dù cún rên rỉ, còn cậu bé thì luôn nhăn nhó với bộ nẹp chân nhưng cả hai vẫn đều đặn luyện tập suốt hai tháng. Sang tháng thứ ba, cả hai đã có thể đi được 2 km mỗi sáng mà không thấy đau.

        Một sáng, trên đường về, một con mèo bất ngờ từ bụi cây nhảy ra khiến cún hốt hoảng, giật xích lao vào luồng xe. Cún bị đâm, máu tuôn rất nhiều. Cậu bé khóc òa nhào đến chỗ cún. Lúc đó, câụ nhận ra nẹp chân của mình đã gãy nhưng cậu không có thời gian lo cho bản thân. Cậu bồng cún lên, ôm vào lòng và chạy về nhà. Mẹ vội đưa cậu và cún đến bệnh viện thú y.

        Trong lúc chờ xem liệu cún có sống sót sau ca mổ, cậu bé hỏi mẹ tại sao cậu có thể chạy được. Bà bảo: " Con bị viêm tủy. Nẹp chân chỉ là để trợ lực. Cún đã giúp con tập luyện suốt thời gian qua. Khi con nghĩ con đang giúp nó, thực ra con lại đang giúp cho mình mạnh mẽ hơn." Ngay lúc đó cửa phòng mổ hé mở. Bác sĩ tươi cười nói cún sẽ qua khỏi. Cậu bé hiểu rằng khi quên mình vì người khác, cậu sẽ tìm thấy chính mình. Hạnh  phúc là cho đi. Cho đi nhiều sẽ nhận được nhiều.

                             
Theo NGUYỄN THẢO

Câu 1: ( 0,5 điểm) Dựa vào bài đọc, viết tiếp từ ngữ còn thiếu vào chỗ chấm trong câu sau:  “Bác sĩ nói nếu cậu xoa bóp chân cho cún mỗi sáng và dắt nó đi dạo 1 km mỗi ngày thì nó sẽ dần …………………….. và bớt tập tễnh.”       

Câu 2: ( 0,5 điểm) Vì sao cha mẹ cậu bé bối rối khi khi cậu mang về một chú cún tàn tật?

A. Vì bệnh tật của con trai đã đủ làm họ lo lắng

B. Vì cún sẽ làm cậu bé không chịu chữa bệnh

C. Vì cún sẽ mang bệnh đến cho cậu bé

Câu 3: ( 0,5 điểm)  Theo lời dặn của bác sĩ, cậu bé cần làm gì giúp cún con?

A. Tập cho cún đi không ngừng nghỉ suốt hai tháng

B. Mỗi sáng xoa bóp chân cho cún và dắt nó đi dạo 1 km

C. Sau ba tháng đưa cún đến mổ.

Câu 4: ( 0,5 điểm) Khi cún con bị tai nạn, cậu bé nhận ra điều gì?

A. Nẹp chân bị gãy, cậu vẫn có thể ôm cún chạy về nhà

B. Cún bị đâm, máu tuôn rất nhiều, cậu đã òa khóc.

C. Cún rất sợ mèo, đã giật xích, đâm vào luồng xe.

Câu 5: ( 1 điểm) Khi cậu bé hỏi mẹ tại sao cậu có thể chạy được, bà giải thích ra sao?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 6: ( 1 điểm). Sau sự việc xảy ra với cún con, cậu bé hiểu ra điều gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: ( 0,5 điểm) . Dòng nào dưới đây gồm các tính từ có trong bài? 

A. bác sĩ, sống sót, tập luyện, hạnh phúc. 

B. mang, tập tễnh, bối rối, chạy.
C. mạnh mẽ, tập tễnh, bối rối, đều đặn. 

Câu 8: ( 0,5 điểm)  Câu: " Cậu bồng cún lên, ôm vào lòng và chạy về nhà." thuộc kiểu câu gì?

A. Ai  làm gì?                        B. Ai thế nào?                             C. Ai là gì?

Câu 9: ( 1 điểm)  Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu sau:

                   Cún đã giúp con tập luyện suốt thời gian qua. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 10: ( 1 điểm)   Đặt 1 câu kể Ai thế nào? dùng để miêu tả tính cách của một người  mà em biết.

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….  

------------------------------------Hết--------------------------------

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỢNG KỲ
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HKII

NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

(Phần kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt)

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (7 điểm)

Câu 1: ( 0,5 điểm) : bớt đau

Câu 2: ( 0,5 điểm) : A

Câu 3: ( 0,5 điểm) : B

Câu 4: ( 0,5 điểm) : A

Câu 5: ( 1 điểm) : Bà mẹ giải thích: Con bị viêm tủy. Nẹp chân chỉ là để trợ lực. Cún đã giúp con tập luyện suốt thời gian qua. Khi con nghĩ con đang giúp nó, thực ra con lại đang giúp cho mình mạnh mẽ hơn." 

Câu 6: ( 1 điểm) Cậu bé hiểu ra rằng khi quên mình vì người khác, cậu sẽ tìm thấy chính mình. Hạnh phúc là cho đi. Cho đi nhiều sẽ nhận được nhiều.

Câu 7: ( 0,5 điểm) : C

Câu 8: ( 0,5 điểm): A

Câu 9: ( 1 điểm) :  Chủ ngữ: Cún

                              Vị ngữ: đã giúp con tập luyện suốt thời gian qua

Câu 10: ( 1 điểm): HS đặt được câu kể Ai thế nào? theo yêu cầu, lưu ý đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII - NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4

	STT
	Nội dung, kiến thức, kĩ năng
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	TỔNG

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản

- Xác định được hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài đọc.

Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp.
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	5

	
	
	Câu số
	1, 3
	
	2,4
	
	
	5
	
	6
	

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	1.0
	
	
	1,0
	
	1,0
	4,0

	2
	Kiến thức tiếng Việt

- Xác định từ loại( tính từ). Xác định được câu theo mục đích nói ( câu kể Ai làm gì?).  Biết đặt câu  phù hợp với tình huống.
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	1
	
	
	5

	
	
	Câu số
	7,8
	
	
	9
	
	10
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	
	1,0
	
	
	3,0

	Tổng số câu/ số điểm
	Số câu
	4
	
	1
	1
	
	2
	
	1
	10

	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	1,0
	
	2,0
	
	1,0
	7,0



TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỢNG KỲ

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HKII – NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

(Bài kiểm tra viết)

                                                                                              ( Thời gian: 55 phút)

II. Kiểm tra viết:(10 điểm)

1. Chính tả:(2 điểm) - ( Thời gian 20 phút)


Chiều ngoại ô


Những buổi chiều hè êm dịu, tôi thường cùng lũ bạn đi dạo dọc con kênh nước trong vắt. Hai bên bờ kênh, dải cỏ xanh êm như tấm thảm trải ra. Qua căn phố là những ruộng rau muống. Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn, hoa rau muống tím lấp lánh. Rồi những rặng tre xanh đang thì thầm trong gió. Đồng lúa chín mênh mông và cả một khoảng trời bao la, những đám mây trắng vui đùa đuổi nhau trên cao. Con chim sơn ca cất tiếng hót tự do, thiết tha.. 
2. Tập làm văn: (8 điểm) - ( Thời gian 35 phút)

      Đề bài: Em hãy tả một cây có bóng mát (hoặc cây hoa, cây ăn quả) mà em yêu thích.



TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỢNG KỲ

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HKII

NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

(Bài kiểm tra viết)

I. Chính tả: 2 điểm

- Bài viết đạt 2 điểm phải đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định. Chữ viết sạch,
 đẹp: 1 điểm.
+ Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
Bài viết mắc từ 1 đến 5 lỗi trừ từ 0,2 đến 1 điểm
Bài viết mắc quá 5 lỗi không cho điểm toàn bài.
* Lưu ý: Các lỗi sai giống nhau chỉ tính một lần
II. Tập làm văn: (8 điểm) 

Bài văn  đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.

a. Mở bài: (1 điểm)

- Giới thiệu được cây em định tả.

      (Đó là cây gì, có từ bao giờ, do ai trồng,…)              (1 điểm)

b. Thân bài: (4 điểm)

+   Tả bao quát về cây: (dáng cây, độ cao, tán lá,...)   ( 0,5 điểm)
     +   Tả chi tiết : Tả một số bộ phận nổi bật của cây (rễ, thân, cành lá, hoa quả...) 

( 1,5 điểm) 

   - Tả cảnh vật hoặc các yếu tố liên quan đến đời sống của cây như gió, nắng, chim chóc, sinh hoạt của con người..   (1 điểm)

- Tả ích lợi của cây... (1 điểm).

c. Kết bài: (1 điểm)

Nêu cảm nghĩ hoặc tình cảm của em với cây được miêu tả.      (1 điểm)

d. Chữ viết đẹp, trình bày sạch, không mắc lỗi chính tả :   0,5 điểm

e. Dùng từ, đặt câu đúng :                                                   0,5 điểm

g. Bài văn sáng tạo, có hình ảnh :                                        1 điểm

     GV tïy theo bµi viÕt cña HS  cã thÓ cho các mức ®iÓm: 8 - 7,5 - 7 - 6,5 - 6 - 5,5  -  5 ........

